THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIÊN.
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề 4. MẶT TRÒN XOAY.
PHẦN 1. MẶT CẦU VÀ KHỐI CẦU.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

· Mặt cầu 
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· Vị trí tương đối của mặt cầu 
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· Diện tích hình cầu bằng 
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II. CÁC VÍ DỤ.
Bài toán 1. Xác định mặt cầu
Chứng minh một điểm thuộc mặt cầu ta có thể chứng minh theo hai cách 

Cách 1. Chứng minh 
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Cách 2. Chứng minh 
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Bài toán 2.  Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, mặt cầu nội tiếp hình chóp.
Bài toán 3. Các bài toán về mặt cầu.
Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy la hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. (Q) là mặt phẳng qua A và vuông góc với SC, cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại các điểm B’, C’, D’.
a. Chứng minh rằng các điểm A, B, C, D, B’, C’, D’ cùng thuộc một mặt cầu cố định. Tính diện tích và thể tích của hình cầu đó.
b. Tính SA sao cho khối chóp C’.ABCD có thể tích lớn nhất.
Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABC có các cạnh bên bằng nhau bằng 
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. Tam giác ABC có các cạnh là 
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. Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
Ví dụ 3. Cho hình chóp có S.ABC có đáy là tam giác vuông đỉnh A, 
[image: image22.wmf]6,8.
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 Cạnh bên 
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 và vuông góc với đáy. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

Ví dụ 4. Trong mặt phẳng (P) cho hình thang cân ABCD, đáy AB và CD đồng thời 
[image: image24.wmf]4
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, ngoại tiếp đường tròn (C) tâm O bán kính R. Trên đường thẳng d vuông góc với (P) tại O, lấy điểm S sao cho 
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a. Tính diện tích toàn phần và thể tích khối chóp.

b. Tìm tâm và tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp.
III. BÀI TẬP.

Bài tập 1. Cho hình chóp S.ABC có các cạnh bên bằng nhau và bằng a, chiều cao bằng h. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
Bài tập 2. Cho hình tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, và đường cao AH, O là trung điểm của AH. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OBCD.
Bài tập 3. Cho hình chóp S.ABCD có 
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=

 và vuông góc với đáy, ABCD là hình thang vuông tại A, B và 
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. Gọi E là trung điểm của cạnh AD. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
Bài tập 4. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, 
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. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trong các trường hợp sau.
a. 
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Bài tập 5. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều S.ABC biết cạnh bên hình chóp bằng a, cạnh đáy bằng b.
Bài tập 6. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng a, và 
[image: image32.wmf]·
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a. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
b. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp.

c. Chứng minh hai mặt cầu đó đồng tâm khi và chỉ khi 
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Bài tập 7. Trong mặt phẳng (P) cho hình thang cân ABCD với 
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. Trên nửa đường thẳng Ax vuông góc với (ABCD) lấy điểm S. Mặt phẳng (Q) qua A vuông góc với SB cắt SB, SC, SD tại các điểm P, Q, R.
a. Chứng minh các điểm A, B, C, D, P, Q, R thuộc một mặt cầu. Tính diện tích mặt cầu đó.
b. Chứng minh tứ giác CDRQ là tứ giác nội tiếp và đường thẳng QR luôn đi qua một điểm có định.
c. Cho 
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, tính diện tích tứ giác APQR.
PHẦN 2. MẶT TRỤ VÀ KHỐI TRỤ.

IV. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
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· Diện tích hình cầu bằng 
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V. CÁC VÍ DỤ.
Bài toán 1. Xác định mặt trụ

Chứng minh một điểm thuộc mặt trụ ta có thể chứng minh theo hai cách 

Cách 1. Chứng minh 
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Cách 2. Chứng minh hình chiếu vuông góc của M trên (P) thuộc một đường tròn cố định.

Bài toán 2.  Diện tích mặt trụ và thể tích khối trụ.

Ví dụ 5. Cho mặt trụ có bán kính đường tròn đáy là R, trục mặt trụ 
[image: image54.wmf]'2
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. Trên hai đường tròn đáy lấy hai điểm di động A, B sao cho 
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a. Tính diện tích xung quanh của mặt trụ và thể tich khối trụ.

b. Tính AB theo 
[image: image56.wmf],
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c. Dựng đoạn vuông góc chung của AB và OO’, I trên AB.

d. Chứng minh rằng I thuộc một đường tròn cố định.
Ví dụ 6. Cho đường thẳng a cố định, b là đường thẳng thay đổi nhưng luôn đi qua điểm B cố định. Gọi MN là đoạn vuông góc chung của a và b, M thuộc b. Chứng minh rằng M thuộc một mặt cong cố định.
Ví dụ 7. Một khối trụ có thể tích V không đổi. Hãy xác định bán kính đáy và chiều cao của hình trụ để
a. Diện tích toàn phần của mặt trụ đạt giá trị nhỏ nhất.
b. Diện tích xung quanh cộng diện tích một đáy đạt giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ 8. Trên hai đáy của mặt trụ có chiều cao h và bán kính đáy R, lấy hai điểm A, B. Tính khoảng cách từ AB đến trục của hình trụ biết. 

a. 
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b. AB tạo với đáy một góc 
[image: image58.wmf]a

.

Ví dụ 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy 
[image: image59.wmf]2
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. MNPQ là thiết diện của hình chóp song song với đáy M thuộc SA và 
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. Xét hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp MNPQ và đường sinh là MA. 

a. Tính diện tích MNPQ theo a và x.

b. Tính thể tích hình trụ theo a và x.

c. Xác định vị trí của M để thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất.

Ví dụ 10. Một mặt trụ có trục OO’, bán kính đáy R. Một điểm S cố định cách OO’ một đoạn a. Một đường thẳng đi qua S cắt mặt trụ tại hai điểm M, N.
a. Chứng minh rằng trung điểm I của MN luôn thuộc một mặt trụ cố định.

b. Giả sử d tạo với OO’ một góc 
[image: image61.wmf]a

. Chứng minh rằng 
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 không đổi.
Ví dụ 11. Một mặt trụ có trục
[image: image63.wmf]'2
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, bán kính đáy R. Gọi A và B là các điểm trên (O) và (O’) sao cho  OA vuông góc với OB’.
a. Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp OAO’B là những tam giác vuông. Tính thể tích của hình chóp này.

b. Gọi (P) là mặt phẳng qua AB và song song với OO’. Tính khoảng cách giữa OO’ và (P).
c. Chứng minh rằng (P) là tiếp diện của mặt trụ có trục OO’ và bán kính đáy 
[image: image64.wmf]2
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VI. BÀI TẬP.

Bài tập 8. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, chiều cao 
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. A, B là hai điểm thay đổi trên hai đường tròn đáy sao cho 
[image: image66.wmf]ABa
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 không đổi. 
a. Chứng minh rằng góc giữa hai đường thẳng AB và OO’ không đổi.

b. Chứn minh rằng khoảng cách hai đường thẳng AB và OO’ không đổi.
Bài tập 9. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, thiết diện qua trục hình trụ là hình vuông.
a. Tính diện tích và thể tích hình cầu ngoại tiếp hình trụ.
b. Một mặt phẳng (P) song song với trục hình trụ cắt đáy hình trụ theo một cung có bằng R.  Tính diện tích thiết diện của hình trụ và hình cầu bị cắt bởi (P).

Bài tập 10. Cho hình chữ nhật ABCD có 
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. Và đường thẳng 
[image: image68.wmf]D

 nằm trong mặt phẳng (P) song song với AD cách AD một khoảng bằng x, đồng thời không có điểm chung với hình chữ nhật ABCD.
a. Tính thể tích vật tròn xoay được tạo ra khi quay hình chữ nhật ABCD quanh 
[image: image69.wmf]D
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b. Tính x để thể tích nói trên gấp 3 lần thể tích hình cầu có bán kính bằng AB.
Bài tập 11. Cho hình trụ có đáy bằng R, trục 
[image: image70.wmf]'
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. Một mặt phẳng thay đổi (P) đi qua O và tạo với đáy một góc 
[image: image71.wmf]a

. Cắt hai đáy hình trụ theo các dây cung AB và CD (AB đi qua O).
a. Tính diện tích tứ giác ABCD.
b. Chứng minh hình chiếu vuông góc H của O’ trên (P) thuộc một đường tròn cố định.

Bài tập 12. Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A’B’C’D’E’F’ có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Tính diện tích và thể tích hình trụ nội tiếp và ngoại tiếp hình lăng trụ.
Bài tập 13. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang cân với đáy nhỏ 
[image: image72.wmf]ABa
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, đáy lớn 
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 và cạnh bên 
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, chiều cao lăng trụ bằng 
[image: image75.wmf]h

. 
a. Chứng minh rằng có hình trụ nội tiếp lăng trụ đã cho.

b. Tính diện tích toàn phần và thể tích hình trụ đó.

Bài tập 14. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ nội tiếp trong một hình trụ cho trước, góc giữa B’D và (ABB’A’) bằng 300. Khoảng cách từ trục hình trụ đến (ABB’A’) bằng 
[image: image76.wmf]3

2

a

. Tính thể tích hình hộp và thể tích hình cầu ngoại tiếp hình hộp đã cho, biết đường kính đáy của hình trụ bằng 
[image: image77.wmf]5
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